
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:    /BVTT-TCHCKHTC     Kon Tum, ngày        tháng         năm 

V/v đề nghị cung cấp báo giá 

gói thầu “Mua sắm thiết bị văn 

phòng và phương tiện làm việc”  
 

 

 

         Kính gửi:  Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị văn 

phòng và phương tiện làm việc văn phòng trong 

và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước mua sắm thuộc gói thầu “Mua 

sắm thiết bị văn phòng và phương tiện làm việc văn phòng” của Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Kon Tum. 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh 

doanh thiết bị văn phòng và phương tiện làm việc văn phòng trong và ngoài tỉnh 

quan tâm Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị Báo giá 

- Danh mục, số lượng: Theo mẫu báo giá gửi kèm. 

- Yêu cầu hàng hóa báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%, có giấy chứng nhận xuất xứ, lưu hành theo quy định. Đề nghị doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh không thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (Số 138 đường 

Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. SĐT 0260 

3862177). 

- Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh gửi báo 

giá bằng các hình thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng TCHCKHTC hoặc văn thư; 

(2) đường bưu điện; (3) fax 02603. 3862177; (4) qua e-mail: 

benhvientamthan.kt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 11 giờ, ngày 02/7/2024. 

Bệnh viện Tâm thần kính mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị, 

doanh nghiệp kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Đăng tải trên Website của BVTT; 

 - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 



 

 

       

         (Mẫu) 

Đơn vị: …………………………………………………………………. 

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

          BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:      /CV-BVTT ngày   /6/2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum) 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

            Chúng tôi xin trân trọng báo giá để Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum tham khảo, như sau: 

  

 

TT Tên hàng hóa/Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 2 3 4 4 4 5 

1 

Bộ bàn ghế ngồi làm việc-Ban Giám đốc: 

 Bộ  2 2 2 Mới 100% 

* Bàn: 

- Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo Hòa Phát sơn PU. 

- Kích thước: Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 760. 

- Chất liệu: MDF sơn phủ PU. 

- Màu sắc: G14, G17. 

* Ghế ngồi: 

- Kiểu dáng: Ghế ngồi chân xoay. 

- Chất liệu: Tựa đệm mút bọc da công nghiệp. Tay gỗ ốp 

da.  

- Chân ghế gỗ sơn. 

- Màu sắc: Màu đen. 
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2 

Bộ bàn ghế ngồi làm việc: 

 Bộ  8 8 8 Mới 100% 

* Bàn: 

- Kiểu dáng: Bàn làm việc nhân viên. 

- Kích thước: OD1200A: Rộng: 1200 x Sâu 700 x Cao 

760. 

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn phủ PU. 

- Màu sắc: G14, G17. 

* Ghế: 

- Kiểu dáng: Ghế nhân viên chân xoay lưng thấp. Có tay 

- Kích thước: Rộng 560 x Sâu 540 x Cao 900-1025 

- Chất liệu: Đệm tựa vải nỉ hoặc PVC, chân nhựa. 

- Màu sắc: Vải: Z01, Z02, Z03, K1, K16, K16-2, K17, 

K17A, K28, I20, VN05, K1B 

3 

Tủ đựng tài liệu: 

 Chiếc  12 12 12 Mới 100% 

- Kiểu dáng: Tủ tài liệu 2 buồng. 

- Kích thước: Rộng 800 x Sâu 400 x Cao 1960. 

- Chất liệu: MDF + Laminate + Melamine. 

- Màu sắc: L2/M12 

4 

Máy vi tính để bàn: 

 Chiếc  9 9 9 Mới 100% 

- CPU: Intel Core i5 

- Loại RAM: SD RAM. Dung lượng RAM: 8 GB 

- Tốc độ Bus: 1600 MHz 

- Loại ổ đĩa cứng: SATA3 

- Dung lượng đĩa cứng: SSD 512 GB. 

- Tích hợp ổ đĩa quang: Có 
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- Bộ phím + chuột quang Dell KB216 + MS116 

(Cổng USB) 

- Màn hình Dell 20inch D2020H 

(1600×900/TN/60Hz). Kích thước màn hình: 19.5″. 

Công nghệ Panel: Backlight LED (Panel TN). Độ 

phân giải tối đa: 1600 x 900p. Góc nhìn (dọc/ngang): 

170 (H)/160 (V). Khả năng hiển thị màu: 16.7M. Độ 

sáng màn hình: 250cd/m2. 

* Các thông số, cấu hình tương đương (Máy vi tính 

hãng Dell; Model: Dell OptiPlex 3050SFF trở lên). 

5 

Máy Tính xách tay:  

Chiếc 2 2 2 Mới 100% 

- Nhà sản xuất: Asus. 

- CPU :Intel, Core i5 

- Loại RAM :8 GB, DDR4. 

- Ổ cứng :SSD, 256 GB 

- Màn hình :14  inchs. 

- Card màn hình :Intel UHD graphics, Tích hợp cổng kết 

nối LAN : 10/100/1000 Mbps, WIFI : 802.11 a/b/g/n/ac. 

- Hệ điều hành :Windows 11 Home. 

- Trọng lượng :1.48kg. 

- Kích thước :22,59 x 32,4 x 19,9 cm 

* Các thông số, cấu hình tương đương (Máy tính 

xách tay Hãng ASUS, Model: ExpertBook 

B1402CBA-EK0648W trở lên). 

6 
Điện thoại cố định: 

 Chiếc  3 3 3 Mới 100% 
- Điện thoại bàn KTEL. 
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- Màn hình LCD có đèn trắng hiển thị 16 ký tự. 

- Điện thoại bàn có đèn báo cuộc gọi nhỡ. 

- Hiển thị, lưu, xem lại, gọi lại số gọi tới và số gọi đi (2 

hệ FSK/DTMF) 

- Chức năng Nhấn số không cần nhấc tay nghe (HF) 

- Khóa cuộc gọi đi bắt đầu với số ‘0’ 

- Chọn kiểu chuông và chỉnh lớn / nhỏ. 

- Chức năng máy tính (cal), nhạc chờ. 

- Màu: Đen. 

7 

Bộ bàn ghế tiếp khách:  

 Bộ  2 2 2 Mới 100% 

- Chất liệu gỗ xồi. 

- 2 băng ghế nhỏ, kích thước: D 60cm x R 50cm. 

- 1 băng ghế dài, kích thước: D 2m2 x R 75cm. 

- 2 cái bàn, kích thước: D 60cm x R 60cm. 

8 

Máy in laser đen trắng: 

 Chiếc  3 3 3 Mới 100% 

- Tốc độ: 30 trang/phút (A4) 

- Khổ giấy: A4, A5 

- Độ phân giải: 600 x 600dpi 

- Bộ nhớ: 1GB 

- Màn hình LCD 5 dòng. 

- Khay tay đa năng: 100 tờ 

- Khay giấy: 250 tờ 

- Mực in (độ phủ mực 5%) 

- Kích thước (W x D x H): 399 x 373 x 249 mm 

- Trọng lượng: 8.7kg 
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* Các thông số, cấu hình tương đương (Máy in hãng 

Pantum, model: P3010D trở lên). 

9 

Bộ lưu điện nguồn: UPS 500VA 

 Chiếc  1 1 1 Mới 100% 

-  Công suất: 500VA/300W 

- Nguồn vào: 220VAC (165 ~ 265 VAC) 

- Nguồn ra: 220 ± 10% (Chế độ ắc qui) 

- Lưu điện: 3 phút với 50% tải 

- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 80 x 230 x 176.5 mm  

10 

Kệ đựng công văn 

 Chiếc  1 1 1 Mới 100% 
- Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 645 x 280 x 910 mm 

- Màu sắc: Màu vàng 

- Chất liệu: Gỗ tự nhiên 

11 

Máy photocopy: 

 Chiếc  1 1 1 Mới 100% 

- Loại máy: Photocopy đen trắng 

- Chức năng: Copy + In mạng + Scan màu + Duplex + 

ARDF + LAN 

- Trọng lượng: 78 kg. 

- Kích thước: 623 × 799 × 816 mm 

- Độ phân giải: 600 x 600dpi. 

- Khay giấy: 02 x 500 tờ, khay tay 150 tờ 

- Khổ giấy: A3/A4 

- Tốc độ in: 36 trang/phút 

- Đảo mặt bản sao: Có 

- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (ARDF): Có sẵn 

- Cổng giao tiếp: USB/ LAN 
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- Dùng mực: Konica TN330 (25.000 trang) 

* Các thông số, cấu hình tương đương (Máy 

photocopy hãng Konica, model: Konica Minolta 

Bizhub 360i trở lên). 

12 

Máy Scan: 

 Chiếc  1 1 1 Mới 100% 

- Loại máy quét: quét ADF, quét mặt gương (Flatbed). 

- Công nghệ: Cảm biến hình ảnh CIS   

- Nguồn sáng: Led   

- Độ phân giải: 4800 dpi   

- Định dạng tệp: BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF một trang, 

PDF nhiều trang, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR 

(chỉ dành cho iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, 

XLSX, PPTX, HTML   

- Khổ giấy scan tối đa: Khổ A4. 

- Chế độ thang độ xám: Đầu vào 16-bit Đầu ra 8-bit   

- Chế độ màu: Đầu vào 48-bit Đầu ra 24-bit   

- Kích thước bộ nhớ: SDRAM 16MB       

- Kích thước (WxDxH): 255 x 355 x 46 mm (11,04 x 

13,98 x 1,81 inch) 

- Cân nặng: 1,4 kg (3 lb.) 

- Cổng kết nối: USB 2.0 

- Tiêu thụ năng lượng: Sẵn sàng < 1,5 W 

- Tiếng ồn âm thanh: Hoạt động <50 dB；Sẵn sàng <45 

dB 

- Hỗ trợ hệ điều hành: Window 7/ 8/10/11 

- Tốc độ quét: Đen trắng @ 200dpi-300dpi, A4: 9 giây. 
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* Các thông số, cấu hình tương đương (Máy scan 

hãng Avision, model: FB10 trở lên). 

Tổng cộng: 12 khoản   45 45 45   

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 
Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT; chi phí vận chuyển, hướng dẫn sử dụng. 

- Hiệu lực của báo giá: 30 ngày. 
……, ngày… tháng…. năm ….. 

                                                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

                                                                                                                                                                     (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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